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( Sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 18/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương )

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích, yêu cầu của Quy chế chi tiêu nội bộ các khoản thu góp của phụ huynh học sinh
   
 - Do đặc thù các khoản thu góp của phụ huynh học sinh bao gồm các khoản thu theo quy định, thu hộ và thu thỏa thuận được phát sinh theo năm học không xây dựng cùng với Quy chế chi tiêu nội bộ các hoạt động từ nguồn kinh phí, ngân sách, học phí theo năm tài chính mà xây dựng quy chế riêng. Quy chế này bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu thống nhất trong trường về chi tiêu các khoản thu góp của phụ huynh học sinh năm học 2024 -2025 nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, phù hợp với hoạt động đặc thù của trường, sử dụng kinh phí có hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường công tác quản lý.

- Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản thu góp của phụ huynh học sinh trong đơn vị; thực hiện kiểm soát chi của của các cơ quan kiểm tra, thanh tra theo quy định.

Điều 2. Nguyên tắc chi tiêu nội bộ
1. Thực hiện thu đúng, thu đủ chi, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; trước khi thu phải có dự toán thu, chi của từng khoản thu; phải được sự thoả thuận của toàn thể cha mẹ học sinh bằng văn bản trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Hội đồng trường. Các khoản thu có quy định của cấp có thẩm quyền không vượt mức trần

2. Đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong quá trình tổ chức thu, khi sử dụng phải đúng mục đích theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Hạch toán riêng từng khoản thu trên hệ thống sổ sách kế toán và được tổng hợp báo cáo quyết toán thu chi hằng năm, không được điều chuyển từ khoản thu này sang khoản thu khác. Đối với các khoản thu dựa trên dự toán, cuối năm học nếu chi không hết phải trả lại cho cha mẹ học sinh.

4.Quy chế chi tiêu nội bộ căn cứ vào yêu cầu, nội dung và hiệu quả công việc trong phạm vi nguồn thu được sử dụng, Thủ trưởng đơn vị được quyết định mức chi quản lý, chi nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu thực tế và nguồn thu hiện có của đơn vị. Mọi chi tiêu phải đảm bảo đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp.

Các nội dung, mức chi của Quy chế không được vượt tiêu chuẩn, chế độ của Nhà nước, của Bộ Tài chính hiện hành


Điều 3. Căn cứ pháp lý để xây dựng quy chế.
- Điều lệ trường Mầm non quy định chức năng nhiệm vụ của Hiệu trưởng trường mầm non. 

- Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định số 43/2006/NĐ - CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, Thông tư số 71/2006/TT - BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và Tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 


 -. Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND Tỉnh Hải Dương về việc quy định mức thu học phí tại các trường cao đẳng, đại học chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017-2018, lộ trình đến năm học 2020-2021


- Công văn số 966/SGDĐT-KHTC ngày 13/8/2018 của Sở TC- Sở GDĐT về việc thực hiện miễn giảm học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn số 1208/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện miễn giảm học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2019-2020.

- Căn cứ Nghị quyết 17/2024/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

-Thực hiện Hướng dẫn số 2528/HDLN/ SGDĐT–STC ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Liên sở Giáo dục và Đào tạo - Tài chính về việc hướng dẫn thu, quản lý, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh;
 -  Căn cứ Công văn số 3671/UBND - GDMN ngày 11/12/2024 của UBND thành phố V/v triển khai thực hiện thu, quản lý sử dụng các khoản thu tại các cơ sở giáo dục trực thuộc;


-Thoả thuận giữa Ban giám hiệu nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh về các khoản đóng góp thỏa thuận 


Điều 4. Đối tượng áp dụng quy chế
 Đối tượng thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ:  Cán bộ, giáo viên, nhân viên và các tổ chức không phân biệt hợp đồng hay biên chế thuộc nhà trường.
CHƯƠNG II
QUẢN LÝ NGUỒN THU VÀ NỘI DUNG CHI


Điều 5. Các khoản thu theo định mức quy định của nhà nước

Tiền học phí: Thu theo quy định số 20/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương ngày 20/7/2017 
- Mức thu tiền học phí: 

+ Nhà trẻ: 165.000đ/tháng/trẻ

+ Mẫu giáo: 135.000đ/tháng/trẻ

- Định mức chi:

+ Trích 40% số tiền thu được để cải cách tiền lương. Trường hợp kinh phí  đã trừ để lại từ nguồn ngân sách thì đối trừ trích lại số tiền còn thiếu.

+ Chi 3% cho công tác quản lý học phí: Bao gồm chi mua hóa đơn thu học phí (nếu có) và chi cho công tác quản lý học phí.

 Định mức chi: Chi mua hóa đơn: 0.5%.

Chi công tác quản lý: 2.5% trong đó bao gồm: Chi cho CBQL và bộ phận thu tiền, phô tô, VPP…)

+ Chi 57 % chi lương và các khoản đóng góp, Chi mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, chi hoạt động chuyên môn và chi các hoạt động khác của nhà trường. Cuối năm sau khi cân đối các khoản chi số tiền còn dư nhà trường sẽ trích lập các quỹ. 
Điều 6.- Các khoản thu hộ, chi hộ :Các khoản thu được quy định tại Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 18/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương:

6.1. Tiền ngày thứ 7

- Mức thu: 60.000 đồng/trẻ/ngày

- Nội dung chi:

Nộp thuế DN: 2%

Số còn lại Quy về 100% gồm:

Chi công tác quản lý, NV: 15%

Chi gv trực tiếp giảng dạy: 80%

Chi điện, nước, VP phẩm: 5%

6.2. Tiền hè

- Mức thu dự kiến: 6.000  đồng/trẻ/giờ

- Nội dung chi:

+Chi người nấu ăn

+Chi trông trưa, ngoài giờ

+Quản lý

+Nộp thuế DN

6.3. Tiền ăn

 Tiền ăn của trẻ mầm non:

- Mức thu: 23.000 đồng /trẻ/ngày

- Nội dung chi:

+ Chi 23.000 đồng /trẻ/ngày (Nhà trẻ: 02 bữa chính và 01 bữa phụ, mẫu giáo: 01 bữa chính và 01 bữa phụ). 
6.4. Dịch vụ vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh

 - Mức thu: 30.000 đồng /trẻ/tháng

- Nội dung chi:

+ Tiền công cho người lao động;

+ Tiền dụng cụ vệ sinh, giấy vệ sinh, nước tẩy rửa, lau sàn.

6.5. Tiền chăm sóc, phục vụ bán trú 

- Mức thu: 300.000 đồng /trẻ/tháng

- Nội dung chi:

 + Chi công tác quản lý: 22%

 + Còn lại 78% trả nhân viên nấu ăn, nhân viên cấp dưỡng, trông trưa trong đó:

 Chi tiền nhân viên nấu ăn: 6.000.000/người/tháng x 5 người =30.000.000 đồng/tháng

Số còn lại chia 38 giáo viên trông trưa

6.6. Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú

- Mức thu: 200.000 đồng/trẻ/khóa học

- Nội dung chi: Dùng mua trang thiết bị phục vụ bán trú ( công cụ, đồ dùng phục vụ nấu ăn và đồ dùng cá nhân phục vụ dịch vụ bán trú) từ thời điểm ăn bán trú đến hết khóa học.

6.7. Phụ phí

- Mức thu: 65.000 đồng /trẻ/tháng

- Nội dung chi:
+ Tiền chất đốt, điện, nước phục vụ bán trú, nước tẩy, rửa.

Cuối năm học, nếu số tiền thu của trẻ không đủ để chi phụ phí nhà trường sẽ xin ý kiến phụ huynh và phương hướng giải quyết trong cuộc họp phụ huynh cuối năm.

6.8. Dịch vụ điều hòa phục vụ trực tiếp cho nhu cầu học sinh

- Mức thu:  Thu theo số điện năng tiêu thụ thức tế của công tơ điện điều hòa x đơn giá/ số học sinh sử dụng ( tính cho học sinh từng lớp)

- Nội dung chi:

+ Chi tiền điện;

+Chi sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng;
6.9. Thu tiền nước uống cho học sinh

- Dự kiến mức thu: 6.000 đồng/trẻ/tháng

- Dự kiến nội dung chi: 

* Trường hợp mua nước uống đóng chai.

Chi phí mua nước uống;

Chi phí lựa chọn nhà thầu (nếu có);

Chi phí công cụ, dụng cụ  phục vụ trực tiếp cho việc tổ chức phục vụ nước uống cho học sinh.

* Trường hợp sử dụng máy lọc nước

Chi phí nước sạch để lọc nước; 

Chi phí tiền điện để vận hành máy lọc nước; 

Chi phí sửa chữa, cải tạo hệ thống lọc nước;

Chi phí công cụ, dụng cụ phục vụ trực tiếp cho việc tổ chức phục vụ nước uống cho học sinh.

6.10. Tiền đồ chơi học liệu

- Mức thu:  

+ Nhà trẻ: 200.000 đồng/ trẻ/ năm học;

+ Mẫu giáo 3-4 tuổi: 250.000 đồng/ trẻ/ năm học;

+ Mẫu giáo 4-5 tuổi: 250.000 đồng/ trẻ/ năm học;

+ Mẫu giáo 5-6 tuổi: 300.000 đồng/ trẻ/ năm học.
- Nội dung chi:

+ Chi mua đồ dùng, đồ chơi và học liệu đối với cơ sở giáo dục mầm non, căn cứ vào mức độ tiêu hao của đồ dùng, đồ chơi và học liệu để xác định nhu cầu mua sắm, đảm bảo nguyên tắc kế thừa trang thiết bị đã có, còn sử dụng để tránh lãng phí
Điều 7. Đối tượng được miễn giảm các khoản thu góp :

Học sinh bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo ghị định 86/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 145/2018/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH. Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-Trong năm học, Quy chế chi tiêu nội bộ được điều chỉnh và bổ sung để phù hợp với hoạt động chuyên môn và sự thay đổi các quy định của nhà nước. 
-Toàn bộ các khoản thu chi do Hiệu trưởng quyết định hình thức thu, địa điểm thu, được quản lý tập trung thống nhất.
- Các khoản thu - chi chưa được nêu ở trong quy chế này nếu có phát sinh, trên cơ sở các văn bản quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền, do Hiệu trưởng quyết định sau khi đã thống nhất trong Ban giám hiệu và công khai thỏa thuận thống nhất với phụ huynh học sinh.
- Thực hiện lập, chấp hành báo cáo tài chính, công khai mức thu, công khai quyết toán với phụ huynh học sinh theo quy định.
 - Bộ phận tài vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn và phối kết hợp với các tổ bộ môn, cá nhân có liên quan thực hiện Quy chế này.
Quy chế này có hiệu lực trong năm học 2024 - 2025.  Những quy định trước đây của trường về quản lý thu chi tài chính các khoản dân góp trái với nội dung quy chế này đều bãi bỏ.
Quy chế này đã được Hội đồng trường MNCL Thạch Khôi thông qua Hội nghị cán bộ viên chức ngày 13 tháng 01 năm 2024 với 100% ý kiến đồng ý.
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